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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
(Theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 20/3/2018 của Đoàn giám sát HĐND huyện)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 20/3/2018 của Đoàn giám sát HĐND huyện về giám sát việc thực hiện Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện (từ 01/4/2014 đến 31/12/2017)
Sa Thầy là huyện miền núi biên giới, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Kon Tum. Sau khi chia tách huyện (năm 2015), tổng diện tích của huyện là 143.172,86 ha, trong đó: tổng diện tích đất nông nghiệp 131.388,99 ha; tổng diện tích đất phi nông nghiệp 7.704,98 ha; đất chưa sử dụng 3.716,92 ha([footnoteRef:2]). Hiện nay, dân số toàn huyện là 50.814 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57% và hộ nghèo chiếm 26,83%. [2: () Số liệu sử dụng đất năm 2017.] 

1. Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
a. Về tổ chức chỉ đạo, triển khai thi hành
Sau khi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, bám sát các quy định của Luật Đất đai, Nghị định 47/2014/NĐ-CP và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để kịp thời chỉ đạo, xử lý nhằm thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
b. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú như: thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật hàng quý, qua các buổi họp thôn, làng và qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử huyện... Qua đó góp phần giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
c. Tổ chức bộ máy làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 
Hiện nay, tổ chức bộ máy làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện thực hiện, cụ thể: 
- Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện theo quy định của Luật Đất đai (gồm 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc và 02 nhân viên). 
- Công tác thẩm định phương án bồi thường do Phòng Tài nguyên & Môi trường thực hiện (01 công chức Phòng đảm nhiệm). 
Trong trường hợp do yêu cầu của tiến độ công việc, UBND điều động, tăng cường đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng huyện tham gia hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.
2. Kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thời gian qua, việc thực hiện thu hồi đất trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thẩm quyền luật định. 
- Các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện đều thuộc danh mục thu hồi đất do HĐND tỉnh thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
- Thẩm quyền thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai, theo đó UBND huyện quyết định thu hồi đất của hộ gia đình; UBND tỉnh quyết định thu hồi đất của tổ chức; riêng thu hồi đất có cả hộ gia đình và tổ chức do UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện thực hiện([footnoteRef:3]). [3: () Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh.] 

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thông báo rộng rãi và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn và nhà văn hóa thôn, làng để người dân biết, thực hiện, không có trường hợp nào phải cưỡng chế thi hành.
- Việc xác định giá đất căn cứ vào giá đất cụ thể do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện kế hoạch thu hồi đất, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với đơn vị tư vấn độc lập để tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.
- Nguồn kinh phí để chi trả cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc kinh phí của dự án, được bố trí sử dụng theo quy định.
Kết quả cụ thể: 
- Từ 01/7/2014 đến 31/12/2017, tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn huyện là: 81,01 ha, trong đó:
+ Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh: 0 ha;
+ Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội của huyện: 81,01 ha;
+ Thu hồi của hộ gia đình, cá nhân: 79,2 ha;
+ Thu hồi của tổ chức: 1,81 ha.
- Tổng diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng: 81,01 ha, trong đó:
+ Đất nông nghiệp: 80,78 ha;
+ Đất phi nông nghiệp: 0,23 ha (trong đó đất ở 0.12 ha);
+ Đất chưa sử dụng: 0 ha.
- Số hộ bị ảnh hưởng: 1.022 hộ
- Tổng số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ: 33.090.931.748 đồng, trong đó:
+ Bồi thường thu hồi đất: 7.450.607.658 đồng; 
+ Bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi: 14.841.495.053 đồng (trong đó bồi thường nhà ở và công trình xây dựng 4.682.531.365 đồng);
+ Hỗ trợ thu hồi đất: 10.798.829.037 đồng (trong đó hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 625.337.800 đồng; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 8.281.121.374 đồng; hỗ trợ khác 1.892.369.863 đồng).
- Số lượng dự án triển khai trên địa bàn: 22 dự án, trong đó, tất cả các dự án đều bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.
(Chi tiết tại biểu 01, 02 kèm theo)
3. Về vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án đầu tư
3.1. Về phát hiện và xử lý vi phạm trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
Công tác xử lý vi phạm trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quan tâm, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Do đó, đến nay chưa có trường hợp công chức thực hiện nhiệm vụ vi phạm pháp luật.
3.2. Về giải quyết kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, công dân đối với việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng
Trong quá trình thực hiện các dự án, UBND huyện có tiếp nhận 01 đơn khiếu nại và 01 đơn kiến nghị([footnoteRef:4]) của công dân liên quan đến công tác thu hồi đất và tính tiền bồi thường, hỗ trợ. [4: () Đơn khiếu nại của công dân Trịnh Xuân Giang và đơn kiến nghị của công dân Phạm Văn Tiễn liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường dự án Điểm dân cư thôn 1, thị trấn Sa Thầy.] 

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh; đối với những nội dung còn vướng mắc, UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành hướng dẫn. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích cho người dân hiểu và chấp hành. Vì vậy, đến nay, các nội dung khiếu nại, kiến nghị của người dân đã được giải quyết, đảm bảo hài hòa lợi ích của người có đất bị thu hồi và lợi ích của nhà nước, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, tụ tập đông người.
Ngoài ra, trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng, UBND các xã, thị trấn có tiếp nhận các đơn kiến nghị của người dân (nội dung chủ yếu liên quan đến việc đơn vị thi công san ủi mặt bằng làm ảnh hưởng tài sản và sản xuất của người dân). UBND các xã, thị trấn đã kịp thời phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra và giải quyết thỏa đáng cho người dân.
3.3. Về tố cáo, giải quyết tố cáo của tổ chức, công dân đối với việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng
Trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp nhận đơn thư tố cáo nào của tổ chức, công dân([footnoteRef:5]). [5: () Riêng UBND tỉnh có tiếp nhận 01 đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhương liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường Trường Chinh (thôn 1, thị trấn Sa Thầy). Vì đơn không có địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn nên theo quy định không đủ điều kiện xử lý. Bên cạnh đó, UBND huyện đã nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Nhương (thôn 1, thị trấn Sa Thầy) có trình bày ông và gia đình không viết đơn tố cáo đến UBND tỉnh và đề nghị UBND huyện điều tra làm rõ ai là người mạo danh ông để xử lý theo quy định.] 

III. Đánh giá
1. Kết quả đạt được
Các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã tạo cơ sở pháp lý cũng như nâng cao tính dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên các dự án triển khai được đa số người dân đồng tình hưởng ứng, không có trường hợp nào phải cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất.
Các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các dự án thu hồi đất đã tác động tích cực đến đời sống của người dân, chủ yếu là các dự án phục vụ cho lợi ích công cộng như công trình thủy lợi, đường giao thông, đường điện... Các chính sách bồi thường, hỗ trợ đã giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất sau khi nhà nước thu hồi đất.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai còn có điểm bất cập, chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, không sát với tình hình thực tế nên quá trình áp dụng các quy định còn gặp nhiều khó khăn.
Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại một số nơi còn chưa chặt chẽ, nhiều bất cập dẫn đến việc xác định nguồn gốc, ranh giới thửa đất gặp nhiều khó khăn khi thực hiện lập hồ sơ thu hồi đất.
Công tác đo đạc địa chính, chính quy trên địa bàn huyện chưa hoàn thiện, do vậy việc thực hiện dự án tại những khu vực chưa được đo đạc địa chính gặp nhiều khó khăn trong công tác khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được thực hiện thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú nên chưa tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của chính quyền cơ sở cũng như người dân nơi nhà nước thu hồi đất.
Các hộ dân sau khi bị nhà nước thu hồi đất chưa thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất (nguyên nhân chủ yếu là do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đang thế chấp tại ngân hàng), gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.
Đa số cán bộ làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế.
Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định khá thấp (không quá 2% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án) trong khi chi phí xác định giá đất lớn nên không đảm bảo cho hoạt động của bộ máy làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
3. Đề xuất, kiến nghị
Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Đoàn giám sát của HĐND huyện kiến nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị như sau:

3.1. Đối với UBND huyện
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng. Tập trung quản lý, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác đăng ký quyền sử dụng đất và cập nhật kịp thời biến động đất đai của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức sau khi nhà nước thu hồi đất; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và chỉnh lý hồ sơ biến động đất đai đối với diện tích đất đã thu hồi của các hộ dân để thực hiện các dự án trước đây nhưng đến nay chưa điều chỉnh.
Chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Chỉ đạo đơn vị quản lý kịp thời bàn giao, trả lại mặt bằng cho người dân sau khi thi công công trình để người dân ổn định đời sống và sản xuất.
Hằng năm, bố trí kinh phí cho công tác chỉnh lý hồ sơ đất đai sau khi thu hồi, bàn giao mốc giới... để tạo thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác thông tin về đất đai.
3.2. Đối với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất 
Bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cũng như tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trong quá trình kiểm tra, đo đạc, lập hồ sơ đền bù, phải kiểm tra, xác minh và rà soát chặt chẽ diện tích đất thu hồi nhằm tránh trùng lặp với các dự án đã được đền bù trước đó.
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vận động, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.
3.3. Đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Xây dựng kế hoạch chỉnh lý biến động đối với diện tích đất đã thu hồi nhưng chưa điều chỉnh.
- Khi cơ quan chuyên môn thực hiện chi trả tiền bồi thường, cử cán bộ của Văn phòng cùng tham gia để hướng dẫn và trực tiếp điều chỉnh Giấy CNQSD đất cho người dân;
- Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang thế chấp Giấy CNQSD đất tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng thì phối hợp với các đơn vị này chỉnh lý biến động sau khi người dân xóa thế chấp.
3.4. Đối với UBND các xã, thị trấn
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thông tin kịp thời về nội dung dự án và yêu cầu của việc giải phóng mặt bằng để người dân trong diện bị ảnh hưởng hiểu rõ về quyền lợi cũng như nghĩa vụ để tự giác chấp hành.
Tăng cường công tác quản lý đất đai sau khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp làm ảnh hưởng đến các công trình đầu tư trên địa bàn (các tuyến đường giao thông, hành lang kênh mương…).
3.5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. 
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát báo cáo để HĐND huyện biết./.
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